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STT 
Ký hiệu/ Chữ 

viết tắt 
Viết đầy đủ Ý nghĩa 

1 B -reps Boulldary representationl 
phƣơng pháp biểu 

diễn bề mặt 

3 DICOM 

Digital Imaging and 

Communications in 

Medicine 

Tiêu chuẩn để bắt tay, 

lƣu trữ, in ấn và 

thu/nhận hình ảnh 

trong y tế 

5 CT 
Computed Tomography 

Scanner 
Chụp cắt lớp vi tính 

6 MRI 
Magnetic Resonance 

Imaging 
Chụp cộng hƣởng từ 

7 PET 
Positron Emission 

Tomography 

Cắt lớp phát xạ 

posirtron 

8 SPECT Single  Photon  Emission  

Computed Tomography   

Chụp cắt lớp ddienj 

toán phát xạ Photon 

9 CAD 

Computer Aided Draft 

hoặc Computed Assisted 

Design 

Sử dụng máy tính trong 

quá trình thiết kế và lập 

bản vẽ 

10 QEM Quadric Error Metric 

Thuật toán đơn giản 

biểu diễn bề mặt đa 

diện sử dụng độ đo sai 

số bậc hai 
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